
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 58 4014 SSD độ II

7 2 51 2012 UBT 2bên  5cm

7 3 25 0000 VS I

9 4 51 2032 UXTC 12 tuần

9 5 41 2002 Polype lòng TC

9 6 42 1001 NXTC nhỏ + LNMTC 2BT 6cm

11 7 45 3003 UBT (T) 5 cm

11 8 38 1011 UBT (T) 5 cm

11 9 24 0000 UBT (P) 10cm

11 10 28 1011 UBT (P) 8cm

11 11 23 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 21 ĐT LNMTCBT (P) 10cm

7 2 45 3003 UXTC 10 tuần

7 2 33 2012 UBT 2bên  6cm/VMC

8 4 56 3003 UBT (T) 7 cm

8 5 35 0000 NXTC+LNMTCBT (T) 
7cm/VMCLNMTCBT

8 6 36 1011 UBT (P) 6cm + VS II

9 7 52 2002 UBT (T) 5 cm

9 8 48 4004 TSĐGĐHNMTC

10361

10257

10279

10228

10250

10261

PM

Ngày: 01/11/2010 

10109

10225

10226

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

10107

10447

10282

10277

10267

10233

10291

10227

10265

TRẦN THỊ ĐỖ DUYÊN

ĐỖ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

VĂN THỊ NGỌC HẰNG

PHẠM THỊ TUYẾT

NGÔ THỊ HỒNG PHƯỚC

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

LÊ THỊ ÁI LINH

LÊ THỊ THU

BN TNTC

VŨ THỊ HỒNG DOAN

LÊ THỊ THANH

HOÀNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LÝ

Thứ: BA 
Ngày: 02/11/2010 

10206

THIỀU MỘNG XUÂN

NGUYỄN THI THÚY

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

ĐOÀN THỊ THU

Từ ngày 01/11/2010 đến ngày 07/11/2010 (Tuần1)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , Chẩn đoán - điều trị

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

LÊ THỊ HÀ

HỒ THỊ THANH

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u + NXTC, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG1 + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG1 + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + + MỸ LINH.TT

LƯU + MAI THẢO + CHI.BVUB   

LƯU + CHI.BVUB

LƯU +  CHI.BVUB

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

HỒ HOA + TUYẾT.TT

HỒ HOA + TUYẾT.TT

Đ.THẢO + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.TT

Q.KHOA + DUYÊN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + DUYÊN.TT  

Q.KHOA + THU HỒNG.TT

LƯU + H.THẮM + SỨC.TT

LƯU + H.THẮM + SỨC.TT

LƯU +MƯỜI.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + UYÊN.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + UYÊN.TT



9 9 26 0000 UBT (P) 6cm

11 10 40 ĐT UBT (T) 10 cm

11 11 26 0000 UBT (T) 7cm

4 0 0

7 1 45 2012 UXTC 10 tuần + Sa thành trước 

7 2 32 2012 LNMTC 2BT 7cm

7 3 29 0000 VS I

9 4 43 3003 UXTC 12 tuần

9 5 37 1001 NXTC (dưới niêm)  12 tuần

9 6 29 0000 VS I + UBT (T) 5cm/VMC

11 7 48 2022 Teratoma BT (P) 6cm

11 8 32 1001 UBT 2bên  7cm

11 9 28 2012 U bì BT(T) 5cm

11 10 37 1041 UBT (T) 6 cm

11 11 33 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 33 0000 UBT (P) 6cm

13 29 0010 VS II

14 22 0000 UBT 2bên  4cm

4 0 0

7 1 55 3033 UXTC 12 tuần

7 2 47 1001
UBT (T) 6 cm,CĐPB: Ứ dịch 
TV/VMC

9 3 49 0000 UXTC 12tuần/VMC

9 4 31 0000 NXTC 12 tuần/Mong con

9 5 34 1001 UBT 2bên  5cm

10253

10235

10278

10301

10286

10463

Thứ: TƯ 
Ngày: 03/11/2010 

10468

10272

10322

10352

10397

10271

10252

10304

10391

10337

10344

Thứ: NĂM 
Ngày: 04/11/2010 

10406

10358

10368

10300

10365

PHAN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THỌ

TRẦN THỊ MỸ KIỀU

BN TNTC

LÝ THỊ KIỆP

PHAN THỊ THUẨN

LÊ THỊ BÍCH VÂN

ĐỖ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ CÀ PHINH

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NI

NGUYỄN THỊ VĨNH

PHẠM THỊ NGỌC NHỜ

LÊ THÙY TRANG

NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LẬP

ĐỖ THỊ XUÂN LỆ

VŨ THỊ NHUNG

BÙI THỊ NHUNG

LÊ KIM THÚY

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT, Sửa thành trước BQ

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS cắt đốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán,điều trị , TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

BẢO ANH + MINH.TT

K.HOÀNG + DIỄM TUYẾT

K.HOÀNG + DIỄM TUYẾT

N.QUANG + YÊN + CHINH.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + CHI.BVUB

XUÂN CẨM + BÌNH.TT.

XUÂN CẨM + ĐẠT.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + HIẾU.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + HIẾU.TT

HƯNG.PNT + BÍCH.TT

BÁ + TP NGA + NHÀN.TT

BÁ + NHÀN.TT

BÁ + THUẬN.TT

NAM ANH + LÊ.TT

NAM ANH + LÊ.TT

NAM ANH + ANH.TT  

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

TÚ NGÂN + HẰNG.TT + THẢO.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + NGOAN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + NGOAN.TT

M.TÂM + THƯƠNG.BM + HOA.TT

THƯƠNG.BM + HOA.TT

THU HÀ 2 + HIỆU.TT



9 6 36 2002 UBT (P) 6cm

11 7 45 2002 Polype lòng TC

11 8 33 2002 UBT (T) 10 cm

11 9 36 3033 UBT (T) 6 cm

11 10 30 1011 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 48 2032 UBT (P) 7cm

7 2 47 4014 NXTC (dưới niêm)  

7 3 23 ĐT UBT (T) 7 cm

7 4 25 0000 UBT (P) 6 cm

7 5 18 ĐT UBT (P) 5 cm

9 6 45 2002 UXTC 10tuần 

9 7 39 0010
NXTC10tuần+UBT (P)5cm/VMC 
Bóc NX

9 8 25 0000 UBT (T) 8 cm

11 9 44 2022 UBT (P) 6cm

11 10 39 1001 VS2 + polype lòng TC

11 11 28 0000 VS1 + dị vật lòng TC

11 12 22 ĐT UBT (P) 8 cm

11 13 19 ĐT UBT 8cm

10379

10364

Thứ: SÁU 
Ngày: 05/11/2010 

10345

10347

10164

10354

10367

10348

10374

10311

10417

10470

10335

10386

10326

10482

10328

10330

ĐỖ THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẰNG

LÊ THỊ HIỀN

LÝ THỊ KIM PHƯỢNG

BN TNTC

NGÔ THỊ HOÀNG LAN

HOÀNG THỊ DUNG

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

CAO THỊ THẢO

VĂN THỊ THANH VÂN

CAO THỊ HÀ

ĐẶNG THỊ HUỲNH NGA

NGUYỄN THỊ THU

CAO THỊ NHỊ HÀ

BÙI THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG

ĐINH THỊ THANH HƯƠNG

NS bóc u, KTSD

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 10 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

THU HÀ 2 + HIỆU.TT

ĐỖ HIẾU + MỸ LINH.TT

ĐỖ HIẾU + MỸ LINH.TT

HUỲNH HẢI + THỦY.TT

HUỲNH HẢI + THỦY.TT

BẢO ANH + BÙI PHƯỢNG + BÔN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN PHƯƠNG.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN PHƯƠNG.TT

D.MINH + HÀO.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + NGỌC.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + HỒNG HẠNH.TT

NAM ANH + TRÚC PHƯƠNG.TT

NAM ANH + TRÚC PHƯƠNG.TT

Q.HIẾU + HỒNG LOAN.TT

Q.HIẾU + HỒNG LOAN.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA + DUY LINH.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA + DUY LINH.TT

THƯƠNG.BM + KHA.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + NGỌC.TT


